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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------ 
 

       Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2023 

 
BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG XE Ô TÔ CON CỦA CÔNG TY NEDI2 

 

1. Xe ô tô con 7 chỗ ngồi BKS 30E 603.68 

Xe ô tô con 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota, số loại: Fortuner, màu xám, Bks: 30E-603.68, số 

máy: 2TRA094992, số khung: 69G4G9016215, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, đã qua sử 

dụng. 

TT Thông tin về tài sản và hiện trạng tài sản 

1 

Thông tin, đặc điểm: 

Biển số: 30E-603.68 

Loại phương tiện: ô tô con 

Nhãn hiệu: Toyota 

Số loại: Fortuner 

Số máy: 2TRA094992 

Số khung: 69G4G9016215 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2016 

Kích thước bao: 4746 x 1848 x 1850 mm 

Chiều dài cơ sở: 2750 mm 

Khối lượng bản thân: 1746 kg 

Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi 

Màu xe: Xám 

Nhiên liệu: Xăng 

Thể tích làm việc động cơ: 2694 cm3 

Hiện trạng tài sản: 

+ Số km đã đi: 213.976 km 

+ Ngoại thất: ngoại thất xe còn khá tốt.  

+ Hệ thống điều hòa, còi, cần gạt mưa, đèn, phanh và các hệ thống phụ trợ hoạt động 

bình thường. 

+ Nội thất: nội thất của xe còn khá tốt, đã qua sử dụng đầy đủ theo nhà sản xuất. 

+ Khung gầm: khung gầm xe chắc chắn, đầm. 

+ Động cơ và các hệ thống liên quan: động cơ và các hệ thống hoạt động bình 

thường, khoang máy sạch sẽ. 
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2. Xe ô tô con 7 chỗ ngồi BKS 29A-00798 

 Xe ô tô con 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota, số loại: Fortuner, màu bạc, Bks: 29A-007.98, 

số máy: 2TR7015518, số khung: 59G7A9010714, sản xuất năm 2010 tại Việt Nam, đã qua sử 

dụng. 

TT Thông tin về tài sản và hiện trạng tài sản 

1 

Thông tin, đặc điểm: 

Biển số: 29A-007.98 

Loại phương tiện: ô tô con 

Nhãn hiệu: Toyota 

Số loại: Fortuner 

Số máy: 2TR7015518 

Số khung: 59G7A9010714 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2010 

Kích thước bao: 4695 x 1840 x 1850 mm 

Chiều dài cơ sở: 2750mm 

Khối lượng bản thân: 1850kg 

Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi 

Màu xe: Bạc 

Nhiên liệu: Xăng 

Thể tích làm việc động cơ: 2694cm3 

Hiện trạng tài sản: 

+ Ngoại thất: Sơn xe cũ, xước, xuống màu theo thời gian sử dụng 

+ Hệ thống điều hòa, còi, cần gạt mưa, đèn, phanh và các hệ thống phụ trợ hoạt động 

bình thường 

+ Nội thất: nội thất đầy đủ theo nhà sản xuất đã cũ, ghế da và vô lăng bong, rạn nứt 

do đã sử dụng nhiều năm không được tu sửa. 

+ Khung gầm: khung gầm xe cũ, dơ nhão qua thời gian sử dụng 

+ Động cơ và các hệ thống liên quan: đầy đủ theo thiết kế nhà sản xuất, động cơ hoạt 

động bình thường, khoang máy có hiện tượng dò rỉ dầu, cũ bẩn. Động cơ gằn, lên ga 

ì nặng. 

 


